
Trình độ 

chuyên môn
Chuyên ngành đào tạo

I

1 Đặng Thị Thùy Dương 01/11/2001
Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

2 Bùi Thị Đào 20/6/1991
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Không

3 Nguyễn Thị Hằng 10/10/2000
Xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, 

tỉnh Nghệ An
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

4 Trần Thị Hằng 06/3/1991
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Không

Ghi chú

Vị trí việc làm: Giáo viên văn hóa tiểu học

Đối tượng ưu 

tiên (nếu có)
TT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Hộ khẩu thường trú

Trình độ chuyên môn
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Trình độ 

chuyên môn
Chuyên ngành đào tạo

Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên (nếu có)
TT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Hộ khẩu thường trú

Trình độ chuyên môn

5 Nguyễn Thị Hiền 20/8/1993
Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Không

6 Nguyễn Thị Huệ 10/08/1988
Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

7 Võ Thị Bích Nga 05/8/1985
Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh
Cử nhân Sư phạm Tiểu học

Con Thương 

binh 4/4

8 Từ Thị Kim Quế 18/3/1992
Xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

9 Đào Thị Sen 08/6/2001
Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

10 Nguyễn Thị Thắm 15/02/2001
Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

11 Trương Thị Thùy 25/11/1989
Xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Không

12 Phan Thị Yến 01/10/1998
Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Cử nhân Giáo dục tiểu học Không

II Vị trí việc làm: Giáo viên tiếng Anh tiểu học



Trình độ 

chuyên môn
Chuyên ngành đào tạo

Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên (nếu có)
TT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Hộ khẩu thường trú

Trình độ chuyên môn

1 Nguyễn Thị Hằng 09/11/1989
Phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Không

2 Nguyễn Thị Hồng 01/02/1990
Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Không

3 Nguyễn Thị Lý 09/11/1991
Xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Không

4 Lê Thị Phương 23/3/1999
Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Không

III

1 Phạm Thị Hà 05/10/1990
Xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Cử nhân

Thư viện và Thiết bị trường 

học
Không

2 Phan Thị Hiền 09/10/1986
Xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh
Cử nhân Thư viện và Thiết bị Không

Đại học Quản trị nhân lực

Chứng chỉ Thư viện

3 Lê Thị Tĩnh 02/10/1990
Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Con Thương 

binh 3/4

Vị trí việc làm: Thư viện tiểu học



Trình độ 

chuyên môn
Chuyên ngành đào tạo

Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên (nếu có)
TT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Hộ khẩu thường trú

Trình độ chuyên môn

4 Nguyễn Thị Vân 01/5/1993 Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc Đại học Thông tin thư viện Không

IV

Cử nhân Quản lý nhà nước

Chứng chỉ Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Cử nhân Phát triển nông thôn, 

Chứng chỉ
Bồi dưỡng nghiệp vụ soạn 

thảo văn bản, văn thư lưu trữ

Đại học Luật học

Chứng chỉ Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Cử nhân Luật Kinh tế

4 Lê Thị Tuyết 23/11/1990
Phường Trần Phú, thành phố Hà 

Tĩnh,  tỉnh Hà Tĩnh
Không

3 Lê Thị Thắm 06/10/1993
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Không

2 Lê Thị Hằng Nga 16/4/1994
Xã Đồng Môn, Thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Không

Không

Vị trí việc làm: Văn thư THCS

1 Phạm Thị Hồng Giang 02/10/1995
Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh
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Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên (nếu có)
TT Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Hộ khẩu thường trú

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

(Danh sách này gồm có 24 người) HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC

4 Lê Thị Tuyết 23/11/1990
Phường Trần Phú, thành phố Hà 

Tĩnh,  tỉnh Hà Tĩnh
Không
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